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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC
 

Bản án số: 36/2021/DS-PT 

Ngày: 24-3-2021 

V/v   r n     p  ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử 

dụng đ t” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
 
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quang Ninh 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Viết Hùng 

                                                      Bà Nguyễn   ị Ng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi   ị Duyến -   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

Bìn  P ướ .
  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn   ị Ng  - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 17 và ngày 24 tháng 03 năm 2020 tại trụ sở  ò  án nhân 

dân tỉn  Bìn  P ướ  xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 

163/2020/TLPT-DS ngày 05 t áng 8 năm 2020 về việ :  Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 10/2020/DS-ST ngày 21 t áng 5 năm 2020 

 ủ  Toà án n ân dân  uyện H bị k áng  áo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 193/2020/QĐXXP -

DS ngày 07 tháng 9 năm 2020; Quyết địn  tạm ng ng p iên tò  dân sự p ú  

t ẩm số 25/2020/QĐP  – DS ngày 18/9/2020; Quyết địn  tạm ng ng p iên tò  

dân sự p ú  t ẩm số 30/2020/QĐP -DS ngày 14/10/2020; Quyết địn  tạm đìn  

  ỉ xét xử p ú  t ẩm vụ án dân sự số 01/2020/QĐ - P  ngày 13/11/2020; Quyết 

địn  tiếp tụ  giải quyết vụ án dân sự số 01/2021/QĐP  – DS ngày 05/02/2021 

và   ông báo mở p iên tòa xét xử p ú  t ẩm vụ án dân sự số 04A/ TB – TA 

ngày 01/3/2021, giữ   á  đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà N ữ   ị K , sin  năm: 1960; Nơi  ư trú:  ổ 7, k u 

p ố 7,   .  ,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 
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 Người đại diện theo ủy quyền của bà Kh: Ông Hồ Văn  r, sin  năm 

1976; Nơi  ư trú: K u p ố 6, p ường   , t ị xã B, tỉn  Bìn  Dương – t eo văn 

bản ủy quyền số 04338 ngày 25/12/2018  ủ  Văn p òng Công   ứng H). 

- Bị đơn: Ông P ạm Văn L, sin  năm 1973 và bà Đào   ị  , sinh năm 

1981; Cùng nơi  ư trú:  ổ 3, k u p ố 7,     ,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ ; 

Người đại diện theo ủy quyền của    đ n: Ông Nguyễn Qu ng H, sinh 

năm 1963, nơi  ư trú: Số n à 79A, k u p ố 1, p ường  , quận 7, t àn  p ố Hồ 

Chí Minh – t eo văn bản ủy quyền số 0452 ngày 27/02/2018  ủ  Văn p òng 

Công   ứng H. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông N ữ M i  r, sin  năm 1973; Đị    ỉ: Số n à 64A, Đường số 23, 

p ường  , quận 7, t àn  p ố Hồ C í Min . 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nhữ Mai Tr: Ông Hồ Văn  r, sinh 

năm 1976; Nơi  ư trú: K u p ố 6, p ường  ,  X. B, tỉn  Bìn  Dương. 

2. Bà Lê   ị Ng, sin  năm 1918 (đã   ết). 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của  à Ngữ: 

2.1. Ông P ạm Văn L, sin  năm 1945; Đị    ỉ: Số 06, tổ 1, k u p ố 6, 

TT. Củ C i,  uyện Củ C i, TP. HCM. 

2.2. Ông P ạm Văn L, sinh năm 1973; Nơi  ư trú:  ổ 3, k u p ố 7,     , 

 uyện H, tỉn  Bìn  P ướ  

3. Ông P ạm Văn Ng , (đã   ết năm 2008). 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Ngh: 

3.1. Bà Lê   ị  , sin  năm 1965; Đị    ỉ:  ổ 6, k u p ố 3,   . ,  uyện 

H, tỉn  Bìn  P ướ . 

3.2. Bà P ạm   ị Ngọ    , sin  năm 1990; Đị    ỉ:  ổ 6, k u p ố 3,   . 

 ,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 

3.3. Bà P ạm   ị Hồng   , sin  năm 1988; Đị    ỉ:  ổ 6, k u p ố 3,   . 

C ,  uyện C , tỉn  Bìn  P ướ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Ông Nguyễn Ngọ  N , sin  năm 1958; Đị    ỉ:  ổ 4, k u p ố  àu Ô, 

  .  ,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 

5. UBND  uyện H: Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  C ủ tị   UBND 

 uyện H: Ông Nguyễn   n Cường –  rưởng p òng  ài nguyên và Môi trường 

 uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà N ữ   ị K  và bị đơn ông P ạm 

Văn L, bà Đào   ị  . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Nguyên đ n  à Nhữ Th  Kh và đại diện theo ủy quyền của nguyên đ n  à 

ông Hồ Văn Tr thống nhất trình  ày: 

Do n à  ủ  bà N ữ   ị K  ở sâu bên trong x  k u trung tâm, đi lại k ó 

k ăn nên  ó n u  ầu mu  đ t ở mặt tiền đường quố  lộ để ở   o t uận tiện. Bà 

Kh n ờ em tr i ruột là ông N ữ M i  r đứng r  gi o dị   mu  bán đ t với  ộ 

ông P ạm Văn L. Cá  bên t ỏ  t uận n ư s u: Ông P ạm Văn L và bà Đào   ị 

T đồng ý   uyển n ượng một p ần đ t  ó diện tí   ng ng 10m x dài 62m theo 

gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 66, 67 tờ bản đồ 59 trong tổng diện tí   

4.428m
2
 đ t tọ  lạ  tại  p 7, xã  ,  uyện B (nay là  uyện H), tỉn  Bìn  P ướ . 

Đ t  ó tứ  ận p í  Đông giáp quố  lộ 13, p í  tây giáp đ t  n   ùng, p í  bắ  

giáp đ t ông L, p í  n m giáp đ t ông L, giá 125.000.000 đồng,   i bên  ó lập 

gi y t y gi y s ng n ượng đ t vào ngày 02/11/2004 và t ỏ  t uận bên mua giao 

trướ  cho bên bán 120.000.000 đồng, bà K  đã gi o   o ông L, bà T số tiền 

120.000.000 đồng, còn lại số tiền 5.000.000 đồng s u k i tá   t ử    o bên mu  

xong t ì bên mu  sẽ trả tiền.  uy n iên, s u k i  á  bên t ự   iện việ    uyển 

n ượng n ưng   ư   ó đ t t ổ  ư nên   ư  làm t ủ tụ  tá   sổ s ng tên  ho bà 

Kh.  

Ngày 10/7/2007 bà Kh, ông L, bà T có t ỏ  t uận mua thêm ngang 10m x 

dài 62m với giá 300.000.000 đồng t eo biên bản t ỏ  t uận sử  đổi bổ sung 

kiêm p ụ lụ  đã ký t ì tổng diện tí   s u 02 lần mu  là 1.240m
2
 , có 400m

2
 đ t 

t ổ  ư t uộ  t ử  đ t 66, 67 tờ bản đồ 59 là một p ần trong diện tí   4.428m
2
 

  p   o ông L, bà T. Bà Kh yêu  ầu  ộ ông L làm t ủ tụ    uyển n ượng tá   

sổ   o bà Kh n ưng ông L, bà T  ố tìn  k ông t ự   iện, đồng t ời ông L và 

ông Ch  ầm  ố gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t cho bà Th tại  uyện C, tỉn  

Bìn  P ướ , bà Kh p ải đi   uộ  lại gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t với số 

tiền là 20.000.000 đồng. 

 ại đơn k ởi kiện bổ sung ngày 28/12/2018 bà Kh yêu  ầu  ò  án  ông 

n ận một p ần  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ụ t ể  ông n ận 

diện tí     uyển n ượng  òn lại t eo sơ đồ đo đạ  ngày 31/10/2019  ủ  Công ty 

đo đạ  bản đồ Bìn  Long. Đối với diện tí   đ t, trên đ t  ó  ăn n à, n à trọ, 

công Tr p ụ t ì ông L vẫn n ận n à và bồi t ường giá trị đ t   o bà Kh. Nếu có 

  ủ trương bồi t ường  ủ  N à nướ  t ì bà Kh đượ   ưởng t eo quy địn .  

 ại biên bản l y lời k  i ngày 28/3/2020 người đại diện t eo ủy quyền là 

ông Hồ Văn  r trìn  bày. Quá trìn  giải quyết vụ án nguyên đơn bà Kh vẫn yêu 

 ầu tiếp tụ  t ự   iện  ợp đồng.  rường  ợp  ó  ăn  ứ  ợp đồng vô  iệu t ì đề 
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ng ị Tòa án tuyên bố  ợp đồng vô  iệu và giải quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng vô 

 iệu. 

 ại p iên tò  ngày 21/5/2020 ông Hồ Văn  r xá  địn  nguyên đơn k ởi 

kiện đề ng ị  ò  án tuyên bố  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t vô 

 iệu và giải quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng vô  iệu. Nếu  ó   ủ trương bồi t ường 

 ủ  N à Nướ  thì bà Kh đượ   ưởng t eo quy địn .  

B  đ n ông Phạm Văn L, bà Đào Th  T và người đại diện theo ủy quyền 

ông Nguyễn Quang H thống nhất trình  ày: 

Gi y s ng n ượng đ t ngày 02/11/2004 và biên bản t ỏ  t uận sử  đổi bổ 

sung kiêm p ụ lụ   ợp đồng   uyển n ượng đ t ngày 10/7/2007 ông L, bà  ìn  

không ký, nguyên đơn trình bày ông L   uyển n ượng đ t cho bà Kh là k ông 

đúng. Hiện nay ông L vẫn sử dụng diện tí   đ t trên, gi  đìn   ũng k ông n ận 

tiền t  bà Kh   y b t  ứ người nào trong gi  đìn  bà Kh. Nay bà Kh k ởi kiện 

yêu  ầu  ông n ận một p ần  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 

02/11/2004 và ngày 10/7/2007 cho bà Kh thì ông L k ông đồng ý. Do đó trướ  

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn t ì ông L và bà T k ông đồng ý. 

Ông L xá  địn  ông  ọ tên trong gi y tờ đầy đủ là P ạm Văn L, sin  năm 

1973 n ưng t ỉn  t oảng ông g i P  n Văn Lự  là do ông g i t iếu nét nên khi 

ông g i để l y mẫu   ữ viết,   ữ ký để giám địn  t ì lú  g i P ạm Văn L, lúc 

g i P  n  oặ  P ạn Văn L đều là một người là ông, do ông Tr độ  ọ  v n t  p. 

 ại p iên tò  ông Hồ Văn  r trìn  bày đề ng ị Tòa án tuyên bố  ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đ t vô  iệu và giải quyết  ậu quả  ợp đồng vô 

 iệu t eo quy địn  p áp luật và bà Kh  ưởng   ế độ bồi t ường  ủ  N à Nướ  

t eo quy địn  t ì ông L, bà T và ông H k ông đồng ý vì giữ   ộ ông L và bà T 

k ông mu  bán gì với bà Kh. 

Người có quyền  ợi và nghĩa vụ  iên quan ông Nhữ Mai Tr và người đại 

diện theo ủy quyền của ông Tr  à ông Hồ Văn Tr trình bày:  

Ông N ữ M i  r là em ruột  ủ  bà N ữ   ị K , năm 2003  n  rể ông là 

  ồng bà Kh   ết. S u k i   ồng bà Kh   ết do gi  đìn  muốn bà Kh   uyển r  

nơi đông dân  ư sin  sống nên muốn mu  đ t mặt tiền đường quố  lộ 13 để xây 

n à ở.   ông qu  người môi giới là ông Ch nên biết gi  đìn  ông L muốn 

  uyển n ượng đ t. Bà Kh  ó n ờ ông Tr đứng r  gi o dị   mu  bán đ t với ông 

P ạm Văn L và bà Đào   ị   diện tí   đ t ng ng 10mx dài 62m, tọ  lạ  tại  p 7, 

xã T, huyện B (nay là  uyện H), tỉn  Bìn  P ướ , đ t nằm trong một p ần  ủ  

diện tí   4.428m
2
 tại t ử  66, 67 tờ bản đồ số 59, đ t  ó gi y   ứng n ận quyền 

sử dụng đ t đứng tên  ộ ông P ạm Văn L với giá 125.000.000 đồng,  á  bên 

làm gi y s ng n ượng bằng t y k ông qu   ông   ứng,   ứng t ự ,  ó sự   ứng 

kiến  ủ   p trưởng và người làm   ứng là ông C âu, ông Ngh (anh ông L), ông 
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Tr đã gi o   o ông L số tiền là 120.000.000 đồng  òn lại 5.000.000 đồng k i 

nào làm t ủ tụ  s ng tên cho bà Kh sẽ trả. Sau khi ký  ợp đồng t ì giữ  bà Kh 

và ông Tr ký văn bản t ỏ  t uận   uyển quyền mu  đ t  ủ  ông L cho bà Kh. 

Năm 2007 bà Kh có thông báo cho ông Tr biết việ  bà Kh tiếp tụ  n ận   uyển 

n ượng  ủ  gi  đìn  ông L diện tí   đ t ngang 10m x dài 62m có 400m
2
 đ t t ổ 

 ư để tiếp tụ  tá   sổ   o bà Kh.  uy n iên s u k i ký  ợp đồng   uyển n ượng 

t ì  ộ ông L k ông  ó t iện   í làm t ủ tụ  tá   sổ   o bà Kh do đó  á  bên xẩy 

r  tr n     p t  đó   o tới n y. 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 22/4/2019 người kế thừa quyền và nghĩa vụ 

tố tụng của  à Lê Th  Ng là ông Phạm Văn L trình bày. 

  ử  đ t số 66, 67 tờ bản đố số 59, tọ  lạ  tại k u p ố 7,     ân K  i, 

 uyện H, tỉn  Bìn  P ướ  là tài sản  ủ  vợ   ồng ông L.  rướ  đây do s u k i 

  uyển vào miền n m k ông  ó  ộ k ẩu nên   ỉ xin n ập n ờ vào sổ  ộ k ẩu 

 ủ  ông L,  òn quyền sử dụng đ t đối với  á  t ử  đ t nói trên t ì ông L không 

 ó quyền sử dụng đ t nên k ông liên qu n và k ông  ó ý kiến gì. Đối với ý kiến 

là người kế t    quyền và ng ĩ  vụ tố tụng   o bà Ngữ: Ông L k ông  ó ý kiến 

vì đó là đ t  ủ  ông P ạm Văn L. 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của  à Lê Th  Ng là ông Phạm 

Văn L trình bày: Quyền sử dụng đ t đối với  á  t ử  đ t số 66, 67 tờ bản đồ số 

59 là tài sản  ủ  vợ   ồng ông L do đó ông L k ông  ó ý kiến gì với tư  á   là 

người kế t    quyền và ng ĩ  vụ tố tụng   o bà Ngữ. 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Phạm Văn Ngh bà Lê 

Th  T trình bày:  

Bà  uyết là vợ  ủ  ông Ngh, ông Ng ị đã   ết năm 2008, ông Ngh có 02 

con chung tên P ạm   ị Hồng   , P ạm   ị Ngọ    . Tài sản đã bán k ông 

liên quan gì tới ông Ngh,  òn tài sản tr n     p  ó liên qu n gì đến bà Ng hay 

không thì bà k ông biết và bà  uyết k ông  ó ý kiến gì.  

Đối với  á  t ử  đ t tr n     p giữ  gi  đìn  ông L và bà Kh là tài sản 

 ủ  gi  đìn  ông L, bà T, k ông p ải tài sản   ung  ủ  bà và ông Ngh. Năm 

2004 để  ó tiền xây n à   o mẹ   ồng là bà Lê   ị Ng ở nên ông L  ó ý địn  

  uyển n ượng một p ần đ t  ủ  ông L để xây n à nên t áng 11/2004 ông L và 

ông Ngh làm t ủ tụ    uyển n ượng đ t diện tí   10m x 62m, tọ  lạ  tại  p 7, 

xã  ,  uyện B (nay là  uyện H), tỉn  Bìn  P ướ , đ t đứng quyền sử dụng đ t 

 ộ P ạm Văn L cho bà N ữ   ị K  với giá   uyển n ượng b o n iêu thì bà 

k ông biết; việ  s ng n ượng là   uyện riêng  ủ  gi  đìn  ông L và ông Ngh 

  ồng bà, bà k ông   n t iệp. S u k i s ng n ượng t ì l y tiền làm n à  iện tại 

gi  đìn  ông L đ ng sin  sống trên đó và ông Ngh  ũng k ông m ng tiền về n à. 
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Đ t tr n     p là t uộ  quyền sử dụng  ủ  gi  đìn  ông L k ông p ải tài sản  ủ  

gi  đìn  bà và ông Ngh nên bà k ông  ó ý kiến và yêu  ầu gì; 

Tại  iên  ản ghi  ời khai người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông 

Phạm Văn Ngh,  ch  Phạm Th  Hồng Th trình bày:  

Sự việ  tr n     p  ợp đồng giữ  ông L và bà Kh t ì   ị   u  không liên 

qu n, đối với bà Ng  ũng k ông  ó ý kiến gì. Do đó   ị   u không tham gia 

trong quá trìn  giải quyết vụ án. 

Tại đ n xin giải quyết vắng mặt ngày 10/6/2019 ch  Phạm Th  Th là 

người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Phạm Văn Ngh trình bày:  

Sự việ  tr n     p  ợp đồng giữa ông L và bà Kh t ì   ị   ủy k ông liên 

qu n, đối với bà Ng  ũng k ông  ó ý kiến gì. Do đó   ị   ủy k ông t  m gi  

trong quá trìn  giải quyết vụ án. 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 20/9/2019, quá trình giải quyết ông 

Nguyễn Ngọc Nh trình bày: 

Ông Nh không có bà con gì với bà Kh và ông L, bà T, năm 2001 ông  ó 

n ận   uyển n ượng đ t  ủ  ông B (k ông n ớ  ọ, đị    ỉ) tại t ử  số 68 với 

diện tí   t ự  tế sử dụng 308m
2
, gi y   ứng n ận t ể  iện diện tí   252m

2
, p ần 

đ t  òn dư r  là mu   ủ  ông P ạm Văn L. N y giữ  gi  đìn  ông L và bà Kh 

tr n     p t ì Ông Nh k ông  ó ý kiến gì và k ông yêu  ầu gì. S u k i giải 

quyết tr n     p ông Sẽ điều   ỉn  gi y   ứng n ận t eo p ần diện tí   sử dụng 

t ự  tế   o p ù  ợp với  á  t ỏ  t uận mà  á  bên đã mu  bán trướ  đó. 

Đại diện theo ủy quyền của Chủ t ch Ủy  an nhân dân huyện H – Ông 

Nguyễn Tấn Cường trình  ày tại văn  ản ngày 13/11/2017, ngày 23/9/2019: 

Diện tí   đ t t ể  iện trong Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t tr n  

   p và t ự  tế sử dụng  ó sự   ên  lệ   s u k i đo đạ , nguyên nhân trong quá 

trìn  sử dụng đã  ó sự biến động về r n  giới, mố  giới  á  t ử  đ t  oặ   ó 

t ỏ  t uận k á  trong t ời gi n  á  bên sử dụng đ t. 

Đối với việ  t u  ồi đ t đối với t ử  đ t số 66, 67 tờ bản đố số 59 t uộ  

dự án quy  oạ   đường vào k u  ông ng iệp  ân K  i 2   ư  p ê duyệt 

p ương án kiểm kê, bồi t ường. 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 04/5/2017 người  àm chứng ông Hồ Sỹ C  

trình bày: 

Ông C k ông  ó mối qu n  ệ gì với ông L và bà Kh. Năm 2004 k i ông C 

đ ng làm tổ trưởng  n nin   p 7, xã Tân Kh ,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ  thì có 

ông L, ông Ngh, ông Tr  ó đến n à  ủ  ông C n ờ xá  n ận vào gi y mu  bán. 

Nội dung là ông L bán cho ông Tr diện tí   ng ng 10m, dài 62 m với số tiền là 
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12.000.000 đồng/01m ngang. Sau khi ông C xá  n ận t ì  á  bên  ó đến  p 

trưởng để xá  n ận. 

Năm 2015 bà Kh  ó làm đơn tr n     p với ông L n ưng  á  bên k ông 

t àn  và tiếp tụ  tr n     p. 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 22/5/2017 người  àm chứng ông Nhữ Minh 

Ch trình bày: 

Ông Ch k ông  ó mối qu n  ệ gì với ông L và bà Kh. Năm 2004 do biết 

ông L muốn   uyển n ượng quyền sử dụng đ t nên ông Ch  ó dẫn bà Kh cùng 

em trai bà Kh là ông Tr  ó đến n à gi o dị   với ông L. Ông Ngh là anh trai ông 

L đứng r  t ỏ  t uận ông L bán cho bà Kh 10m ng ng đ t với số tiền là 

125.000.000 đồng.  ại t ời điểm t ỏ  t uận t ì  ó mặt ông L, gi y tờ đặt  ọ  do 

ông Tr viết,  ó ông L, ông Ngh, và bà Kh ký vào gi y đặt  ọ . 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 17/5/2017 người  àm chứng ông Mai Văn 

Thanh trình bày: 

Ông    n  là trưởng  p 7, xã Tân Kh , huyện H, tỉn  Bìn  P ướ  t  năm 

2000- 2009.  rướ  t ời điểm năm 2004 t ì     mẹ  ó   i    o 03  on mỗi 

người 10m gồm Luận, Ng ị, Lự . P ần 10 m  ủ  ông Ngh nằm trong sổ  ủ  ông 

L s u đó bán   o bà Kh. K i  á  bên ký gi y tờ t ì  ó n ờ ông    n  xá  n ận 

vào gi y mu  bán đ t. 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 05/12/2017 người  àm chứng ông Nguyễn 

Văn S trình bày: 

Ông S xá  n ận gi y mu  bán đ t giữ  bà Kh và ông L là  ó t ật,  òn  ụ 

t ể n ư t ế nào t ì Ông S k ông n ớ rõ do t ời gi n đã lâu n ưng Ông S cam 

kết  ó ký vào gi y mu  bán đ t giữ   á  bên. 

Tại  iên  ản ghi  ời khai ngày 05/12/2017 người  àm chứng  à Vũ Th  Lệ 

Th trình bày: 

K oảng năm 2009 ông N ữ Min  C  và ông P ạm Văn L  ó xuống tiệm 

 ầm đồ  ủ  gi  đình   ị   , t ử  đ t số 66, 67 đứng tên  ộ ông Phạm Văn L với 

số tiền là 100.000.000 đồng. S u này t ì ông N ữ Min  C   ó t ế    p 01  uốn 

sổ đỏ  ủ  ông Ch t  y t ế để l y  uốn sổ đỏ  ủ  ông L ra.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2020/DS-ST ngày 21 tháng 5 năm 

2020 của Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước quyết định: 

C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà N ữ   ị K  về việ   Yêu  ầu tuyên 

bố  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t 02/11/2004 và biên bản t ỏ  

t uận sử  đổi bổ sung kiêm p ụ lụ   ợp đồng ngày 10/7/2007 vô  iệu và giải 

quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng”. 
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  uyên bố  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 02/11/2004 

giữ  ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   và ông N ữ M i  r (ông Tr n ận   uyển 

n ượng t  y   o bà N ữ   ị K ) và t ỏ  t uận sử  đổi, bổ sung kiêm p ụ lụ  

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 10/7/2007 giữ  ông P ạm 

Văn L, bà Đào   ị   và bà N ữ   ị K  vô  iệu. 

Buộ  ông P ạm Văn L và bà Đào   ị    ó ng ĩ  vụ  oàn trả   o bà N ữ 

  ị K  số tiền   uyển n ượng quyền sử dụng đ t đã gi o là 420.000.000 (Bốn 

trăm hai mư i triệu) đồng và tiền   ên  lệ   là 1.351.617.000 đồng (Một tỷ b  

trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm mười bảy ng ìn đồng), tổng  ộng là 

1.771.717.000 đồng (Một tỷ bảy trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm mười bảy 

ng ìn đồng). 

Buộ  bà N ữ   ị K   ó ng ĩ  vụ  oàn trả   o ông P ạm Văn L và bà 

Đào   ị   một gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số S213191, do UBND 

 uyện B (nay là  uyện Hớn Quản)   p ngày 18/6/2001   o  ộ ông P ạm Văn L. 

Ông P ạm Văn L và bà Đào   ị   đượ   ưởng k i  á    ế độ,   ín  sá   

liên qu n đến giải p óng mặt bằng đối với t ử  đ t số 66, 67 tờ  bản đồ số 59 

tọ  lạ  tại k u p ố 7, t ị tr n Tân Khai,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 

Ngoài r , bản án  òn tuyên về p ần án p í,   i p í tố tụng và ng ĩ  vụ t i 

 àn  án, quyền k áng  áo  ủ   á  đương sự t eo luật địn .  

S u k i xét xử sơ t ẩm ngày 02/6/2020 nguyên đơn bà N ữ   ị K  có 

đơn k áng  áo yêu  ầu  ò  án   p p ú  t ẩm sử  Bản án số 10/2020/DS-ST 

ngày 21 t áng 5 năm 2020  ủ   oà án n ân dân  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ  t eo 

 ướng  ông n ận quyền sử dụng đ t t ng p ần   o bà K uyên. 

Ngày 02/6/2020 bị đơn ông P ạm Văn L và bà Đào   ị    ó đơn k áng 

 áo yêu  ầu  ò  án   p p ú  t ẩm sử  Bản án số 10/2020/DS-ST ngày 21 tháng 

5 năm 2020  ủ   oà án n ân dân  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ  t eo  ướng k ông 

   p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn bà N ữ   ị K uyên. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn bà N ữ   ị K  là ông Hồ 

Văn  r t  y đổi nội dung yêu  ầu k áng  áo đề ng ị HĐXX sử  bản án dân sự 

sơ t ẩm t eo  ướng tuyên bố 02  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t 

giữ  bà K  và ông L, bà   vô  iệu và sử  giá bồi t ường t eo giá t ị trường t eo 

biên bản địn  giá ngày 08/10/2020  ủ  Hội đồng địn  giá p ú  t ẩm. 

Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   và đại diện t eo ủy quyền  ủ  ông 

L, bà   là ông Nguyễn Qu ng H vẫn giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo. 

Qu n điểm  ủ  Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ướ :  

Về việ  tuân t eo p áp luật  ủ    ẩm p án,   ư ký và Hội đồng xét xử: 

Kể t  ngày t ụ lý vụ án và tại p iên tò    ẩm p án,   ư ký và Hội đồng xét xử 

tuân t ủ đúng  á  quy địn   ủ  Bộ luật tố tụng dân sự.  
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Về nội dung giải quyết vụ án: Căn  ứ vào k oản 2 Điều 308  ủ  Bộ luật 

 ố tụng dân sự năm 2015. C  p n ận k áng  áo  ủ  nguyên đơn bà N ữ   ị 

Kh, sử  một p ần Bản án dân sự sơ t ẩm số 10/2020/DS-S  ngày 21/5/2020  ủ  

Tòa án nhân dân  uyện H đối với p ần nội dung yêu  ầu  ủ  nguyên đơn đượ  

áp dụng t eo giá  ủ  kết quả địn  giá mới ngày 08/10/2020  ủ  Hội đồng địn  

giá p ú  t ẩm. K ông    p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bị đơn ông P ạm Văn L 

và bà Đào   ị  . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn  ứ vào  á  tài liệu,   ứng  ứ đã đượ  xem xét tại p iên tò , kết quả 

tr n  tụng tại p iên tò . Xét yêu  ầu k áng  áo  ủ  nguyên đơn và bị đơn, Hội 

đồng xét xử t  y rằng: 

[1]. Về tố tụng: Đơn k áng  áo  ủ  nguyên đơn và bị đơn t ự   iện 

trong t ời  ạn luật địn ; Đơn k áng  áo  ó nội dung và  ìn  t ứ  p ù  ợp với 

quy địn  tại  á  Điều 271, 272 và 273 BL  DS, nên đượ  xem xét giải quyết 

t eo trìn  tự p ú  t ẩm.  ại p iên tò  người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên 

đơn bà N ữ   ị K  là ông Hồ Văn  r t  y đổi nội dung yêu  ầu k áng  áo đề 

ng ị HĐXX sử  bản án dân sự sơ t ẩm t eo  ướng tuyên bố 02  ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đ t giữ  bà K  và ông L, bà   vô  iệu và sử  giá 

bồi t ường t eo giá t ị trường t eo biên bản địn  giá ngày 08/10/2020  ủ  Hội 

đồng địn  giá p ú  t ẩm. Xét t  y việ  t  y đổi nội dung yêu  ầu k áng  áo  ủ  

đại diện nguyên đơn k ông vượt quá yêu  ầu k ởi kiện và yêu  ầu k áng  áo 

b n đầu nên đượ  Hội đồng xét xử xem xét giải quyết t eo trìn  tự p ú  t ẩm.   

[2]. Về t ủ tụ  tố tụng:  ại p iên tò  n ững người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ 

liên quan vắng mặt, tuy n iên đã  ó lời trìn  bày trong  ồ sơ vụ án và việ  vắng 

mặt  ủ   ọ k ông ản   ưởng đến việ  giải quyết vụ án. Do đó Hội đồng xét xử 

vẫn tiến  àn  xét xử t eo quy địn  tại  á  Điều 227, 228  ủ  Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

 [3]. Xét k áng  áo  ủ  nguyên đơn và bị đơn, HĐXX xét t  y:  

Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  p ú  t ẩm đại diện t eo ủy 

quyền  ủ  nguyên đơn trìn  bày: Giữ  nguyên đơn bà N ữ   ị K  với bị đơn 

ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   có t ỏ  t uận việ    uyển n ượng đ t với n  u 

và  ùng t ự   iện  ợp đồng   uyển n ượng quyền sự dụng đ t đối với t ử  đ t 

số 66, 67 t ông qu   á   ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t. Cụ t ể là 

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 02/11/2004 (Bút lụ  số 60) 

đượ  ký kết bởi người   uyển n ượng là ông P ạm Văn L, bà Đào   ị  . Nội 

dung  ợp đồng t ể  iện ông L, bà T   uyển n ượng   o ông N ữ M i  r (em 
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ruột bà Kh) diện tí   đ t 10m x 62m là một p ần đ t t ử  66 và t ử  đ t số 67, 

tờ bản đồ số 59, do UBND  uyện B (nay là  uyện H)   p   o  ộ ông P ạm Văn 

L tại gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số S213191,   p ngày 18/6/2001 trong 

tổng diện tí   4.428m
2
 với giá 125.000.000 đồng và người   uyển n ượng đã 

n ận 120.000.000 đồng, k i làm t ủ tụ    uyển n ượng xong t ì bên n ận 

  uyển n ượng t  n  toán  ết số tiền. Hợp đồng này p í  dưới bên mu  là bên 

B có ông N ữ M i  r ký và g i rõ  ọ, tên; bên bán là bên A là   ữ ký và  ọ, tên 

 ủ  ông L, bà T. 

Đối với biên bản t ỏ  t uận sử  đổi, bổ sung kiêm p ụ lụ   ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 10/7/2007, do ngày 02/11/2004 bà K  

n ận   uyển n ượng đ t  ủ  ông L, bà T k ông  ó đ t ở (t ổ  ư) nên không 

tá   đượ  sổ cho bà Kh nên   i bên t ỏ  t uận bà Kh n ận   uyển n ượng thêm 

diện tí   đ t  ủ  ông L ngang 10m x dài 62m = 620m
2
 tại t ử  đ t 66, 67, tờ bản 

đồ số 59, trong đó  ó 400m
2
 đ t t ổ  ư để đủ điều kiện tá   sổ, bà K  n ận 

  uyển n ượng lần t ứ   i với giá 300.000.000 đồng và ông L, bà   đã n ận đủ 

tiền  ủ   ả   i lần   uyển n ượng là 420.000.000 đồng.  rong tổng số 20m 

ngang x dài 62m b o gồm  ả 10m x dài 62m bà K  đã n ận   uyển n ượng vào 

ngày 02/11/2004 đượ  t ể  iện  ụ t ể tại Biên bản t ỏ  t uận sử  đổi, bổ sung 

kiêm p ụ lụ   ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 10/7/2007 (Bút 

lụ  61). 

[4]. Lời trìn  bày  ủ  nguyên đơn và đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên 

đơn k ông đượ  bị đơn và đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn t    n ận   ữ ký 

và   ữ viết p ần bên   uyển n ượng k ông p ải là   ữ ký   ữ viết  ủ  ông L, 

bà T. 

Xét t  y, quá trìn  giải quyết vụ án  ò  án   p sơ t ẩm đã tiến  àn  l y 

mẫu   ữ ký,   ữ viết  ủ  ông L, bà T đồng t ời trưng  ầu giám địn    i văn bản 

này t ì kết quả  ủ  P ân viện KHHS tại   àn  p ố Hồ C í Min , kết luận giám 

địn  số 1929 ngày 18/7/2017 (Bút lụ  188) n ư s u:  5.1. C ữ ký,   ữ viết 

 P  n Văn Lự ” dưới mụ ” Bên A” trên tài liệu  ần giám địn :   Hợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đ t” đề ngày 02/11/2004 (Ký  iệu A1);  Biên 

bản t ỏ  t uận sử  đổi, bổ sung” đề ngày 10/7/2007 (Ký  iệu A2) so với mẫu 

  ữ ký,   ữ viết đứng tên P  n Văn Lự  trên tài liệu so sán  (Ký  iệu t  M1 

đến M7) là do  ùng một người ký và viết r . 5.2. C ữ ký,   ữ viết tên  Đào   ị 

T” dưới mụ :  Bên A” trên tài liệu  ần giám địn :  Hợp đồng   uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t” đề ngày 02/11/2004 (Ký  iệu A1);  Biên bản t ỏ  t uận sử  

đổi, bổ sung” đề ngày 10/7/2007 (Ký  iệu A2) so với mẫu   ữ ký,   ữ viết đứng 

tên Đào   ị   trên tài liệu so sán  (Ký  iệu t  M4 đến M9) là do  ùng một 

người ký và viết r . 
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[5]. Ngoài r , t eo  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ t ể  iện  ó việ  ông L mượn 

sổ đỏ t  bà N ữ   ị K  t ể  iện tại  Gi y mượn sổ đỏ đề ngày 24/3/2006” (Bút 

lụ  số 19) mụ  đí   mượn là để kê k  i đ t tại tổ 3,  p 7, xã  ,  uyện B (n y là 

 uyện H), tỉn  Bìn  P ướ . Tuy nhiên quá trìn  giải quyết vụ án tại   p sơ t ẩm 

ông L   o rằng ông k ông ký vào gi y mượn sổ đỏ n ưng k ông yêu  ầu Tòa án 

tiến hành trưng  ầu giám địn .  ại p iên tò  p ú  t ẩm ngày 14/10/2020 bị đơn 

ông L và đại diện t eo ủy quyền  ủ  ông L đề ng ị HĐXX tạm ng ng p iên tò  

để tiến  àn  trưng  ầu giám địn  đối với  Gi y mượn sổ đỏ đề ngày 24/3/2006” 

n ưng s u k i HĐXX tạm ng ng p iên tò  để trưng  ầu giám địn  t eo yêu  ầu 

 ủ  bị đơn và đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn t ì ông L lại k ông yêu  ầu  ò  

án trưng  ầu giám địn  đối với  Gi y mượn sổ đỏ đề ngày 24/3/2006” mà   ỉ 

yêu  ầu  ò  án trưng  ầu giám địn  n ững nội dung n ư s u: Xá  địn  mặt s u 

ở p í  dưới  ủ    ữ bên bán  ủ   Gi y s ng n ượng đ t viết t y đề ngày 

02/11/2004”,  ó   ữ ký và   ữ viết P ạm Văn Ng . Xá  địn   ó p ải lú  đầu 

(nguyên t ủy)   ữ ký và   ữ viết P ạm Văn L đượ  tẩy xó  và viết lại   ữ viết 

và   ữ ký P ạm Văn Ng    y ngượ  lại? So sán  mặt trướ  và mặt s u  ủ  

p ông   ữ,  á   t ứ  trìn  bày, t ời điểm lập văn bản  ủ   Hợp đồng   uyển 

n ượng quyền sử dụng đ t” ngày 02/11/2004  ó trùng k ớp với n  u   y 

không? Có p ải đượ  đán  máy và in  ùng một t iết bị và  ùng một t ời điểm 

  y k ông? Để xá  địn  việ  giống và k á  n  u giữ    i mặt  ủ  văn bản; So 

sán  mặt trướ  và mặt s u  ủ  p ông   ữ,  á   t ứ  trìn  bày, t ời điểm lập văn 

bản  ủ   Biên bản t ỏ  t uận sử  đổi, bổ sung, kiêm p ụ lụ   ợp đồng   uyển 

n ượng quyền sử dụng đ t” ngày 10/7/2007  ó trùng k ớp với n  u k ông? Có 

p ải đượ  đán  máy và in  ùng một t iết bị và  ùng một t ời điểm   y k ông? 

Để xá  địn  việ  giống và k á  n  u giữ    i mặt  ủ  văn bản. 

Để đảm bảo tín  k á   qu n về việ  t u t ập tài liệu   ứng  ứ t eo quy 

địn   ủ  p áp luật  ò  án   p p ú  t ẩm tiến  àn  trưng  ầu giám địn  t eo yêu 

 ầu  ủ  đương sự, đồng t ời trưng  ầu giám địn  đối với   ữ viết,   ữ ký mang 

tên P ạm Văn L trong gi y mượn sổ đỏ đề ngày 24/3/2006  ó p ải là   ữ viết, 

  ữ ký  ủ  ông P ạm Văn L hay không? 

 ại kết luận giám địn  số 5917/C09B ngày 27/01/2021  ủ  P ân viện 

k o   ọ   ìn  sự tại t àn  p ố Hồ C í Min  (bút lụ  1039-1040)  ụ t ể n ư 

s u: 1. C ữ ký đứng tên P ạm Văn Lự ,   ữ viết  ọ tên   P ạm Văn Lự ” dưới 

mụ    Người mượn sổ đỏ” trên tài liệu  ần giám địn  ký  iệu A4 so với   ữ ký, 

  ữ viết đứng tên P ạm Văn Lự  trên tài liệu mẫu so sán  ký  iệu M là do  ùng 

một người ký, viết r . N ư vậy, HĐXX  ó đủ  ăn  ứ xá  địn  việ  t ỏ  t uận 

n ận   uyển n ượng đ t giữ   á  bên t eo lời trìn  bày  ủ  nguyên đơn là đúng 

sự t ật. Mặt k á , tại p iên tò  p ú  t ẩm ngày 14/10/2020 đại diện t eo ủy 

quyền  ủ  bị đơn k  ng địn  việ  mu  bán 10m ng ng là  ó t ật và  ó n iều 
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người làm   ứng về việ  mua bán. Lời trìn  bày  ủ  nguyên đơn và đại diện 

t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn p ù  ợp với n ững người làm   ứng là ông Hồ 

S  Công, ông M i Văn    n , ông Nguyễn Văn Sơn. Do đó, lời trìn  bày  ủ  bị 

đơn và đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn k ông  ó  ăn  ứ nên k ông đượ  

HĐXX    p n ận. 

[6]. Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  p ú  t ẩm ông L, bà T 

k ông t    n ận  ó   uyển n ượng   i t ử  đ t trên   o bà Kh; việ    uyển 

n ượng n ư t ế nào giữ  bà Kh với ông Ngh là  n  ruột  ủ  ông L t ì ông 

k ông biết. Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  ông L, bà T   o rằng  ợp đồng 

  uyển n ượng ngày 2/11/2004 và ngày 10/7/2007 do ông L, bà T bị l   dối ký 

vào p ần bên bán  ủ    i  ợp đồng trên n ưng k ông đư  r  đượ  tài liệu, 

  ứng  ứ nào để   ứng min    o lời trìn  bày  ủ  mìn  nên k ông đượ  Hội 

đồng xét xử    p n ận. 

[7]. Đối với   ữ ký,   ữ viết bên mua Nhữ Mai Trình trong  ợp đồng mu  

bán đ t đề ngày 02/11/2004,  ò  án   p sơ t ẩm đã tiến  àn  trưng  ầu giám 

địn  và kết luận giám địn    ữ ký,   ữ viết k ông p ải là  ủ  ông N ữ M i  r, 

quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  ông Tr và đại diện t eo ủy quyền  ủ  

ông Tr là ông Hồ Văn  r  ũng t    n ận   ữ ký bên mu  k ông p ải là ông 

N ữ M i  r ký mà do bà Kh là người ký t  y.  uy n iên trong  ợp đồng này 

qu  giám địn  t ể  iện   ữ ký,   ữ viết bên bán là ông P ạm Văn L, bà Đào   ị 

T là do ông L và bà T ký. Đồng t ời tại p iên tò  nguyên đơn và đại diện t eo 

ủy quyền  ủ  nguyên đơn  ũng k  ng địn  và trìn  bày lý do việ  lập  ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 02/11/2004 và biên bản t ỏ  t uận ngày 

07/10/2007  ùng một t ời điểm là để  ợp t ứ   ó  t ủ tụ    uyển n ượng giữ  

 á  bên để làm  ăn  ứ   o việ  tá   sổ t eo quy địn   ủ  p áp luật về đ t đ i. 

Do đó, việ  ông L và bà T   o rằng k ông ký vào  ợp đồng   uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t ngày 02/11/2004 và biên bản t ỏ  t uận ngày 07/10/2007 là 

k ông  ó  ăn  ứ nên k ông đượ  HĐXX    p n ận.  

   n ững p ân tí   trên Hội đồng xét xử xá  địn   ó việ    uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t giữ  ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   và bà N ữ   ị K  t ể 

 iện tại  ợp đồng   uyển n ượng ngày 02/11/2004 diện tí   đ t 10m x 62m tại 

t ử  số 66, 67 tờ bản đồ số 59, đ t đứng tên  ộ ông P ạm Văn L, tọ  lạ  tại  p 

7, xã  ,  uyện B (nay là  uyện H) và biên bản t ỏ  t uận sử  đổi bổ sung kiêm 

p ụ lụ   ợp đồng ngày 10/7/2007 bà Kh n ận   uyển n ượng  ủ  vợ   ồng ông 

L, bà T thêm 10m x 62m (trong đó có 400m
2
 đ t t ổ  ư), t uộ  t ử  số 66, 67 tờ 

bản đồ số 59 nên lời trìn  bày  ủ  bà Kh và đại diện t eo ủy quyền  ủ  bà K  về 

việ   ó n ận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  ông L, bà T là có  ơ sở nên 

đượ  HĐXX    p n ận. 
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[8]. Xét yêu  ầu  ủ  nguyên đơn bà N ữ   ị K  và người đại diện t eo ủy 

quyền  ủ  bà K  về việ  tuyên bố  ợp đồng   uyển n ượng ngày 02/11/2004, 

biên bản t ỏ  t uận sử  đổi bổ sung kiêm p ụ lụ   ợp đồng ngày 10/7/2007 

giữ  bà N ữ   ị K  và ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   vô  iệu và giải quyết 

 ậu quả  ủ   ợp đồng vô  iệu. Hội đồng xét xử t  y rằng:  

 8.1  Về  ìn  t ứ  và nội dung  ủ   ợp đồng: Đối với diện tí   đ t s ng 

n ượng là quyền sử dụng đ t  ó diện tí   ng ng 20m x dài 62m đ t t uộ  t ử  

đ t số 66, 67 tờ bản đồ số 59 đứng tên  ộ ông P ạm Văn L.   eo quy địn  tại 

Điều 134  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005 t ì  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử 

dụng đ t giữ   á  bên p ải  ó  ông   ứng  oặ    ứng t ự  t eo quy địn   ủ  

p áp luật, việ   á  bên   ỉ lập  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t bằng 

gi y tờ viết t y k ông đượ   ơ quan N à nướ   ó t ẩm quyền   ứng t ự  t eo 

quy địn  p áp luật do đó k ông tuân t ủ quy địn  về  ìn  t ứ   ủ   ợp đồng. 

Mặt k á , tại t ời điểm ông L và bà T ký  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử 

dụng đ t với bà N ữ   ị K  trong sổ  ộ k ẩu  ủ  ông P ạm Văn L còn có bà Lê 

  ị Ng, ông P ạm Văn L n ưng n ững người này k ông ký  ợp đồng   uyển 

n ượng quyền sử dụng đ t là k ông t ể  iện đượ   ết ý   í  ủ   á  t àn  viên 

trong  ộ gi  đìn . N ư vậy nguyên đơn yêu  ầu tuyên bố  ợp đồng   uyển 

n ượng ngày 02/11/2004, biên bản t ỏ  t uận sử  đổi bổ sung kiêm p ụ lụ   ợp 

đồng ngày 10/7/2007 giữ  bà N ữ   ị K  và ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   vô 

 iệu và giải quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng vô  iệu là  ó  ăn  ứ nên đượ  HĐXX 

   p n ận. 

[8.2]. Về lỗi dẫn đến  ợp đồng vô  iệu:  ại t ời điểm ký  ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đ t t ì đ t t uộ  t ử  đ t số 66, 67 tờ bản đồ số 

59 đứng tên  ộ ông P ạm Văn L. Nguyên đơn mặ  dù biết đ t k ông t ự   iện 

tá   sổ đượ  n ưng vẫn đồng ý tiếp tụ  n ận   uyển n ượng đ t đối với bị đơn 

và k ông tuân t ủ đúng t eo quy địn  về  ìn  t ứ  và nội dung  ủ   ợp đồng là 

 ó một p ần lỗi. Bị đơn   o rằng k ông   uyển n ượng đ t   o nguyên đơn 

n ưng lại ký vào  ợp đồng   uyển n ượng ngày 02/11/2004, biên bản t ỏ  

t uận sử  đổi bổ sung kiêm p ụ lụ   ợp đồng ngày 10/7/2007. Mặt k á  tại 

p iên tò  p ú  t ẩm lại xá  n ận  ó việ    uyển n ượng đ t với nguyên đơn. 

HĐXX xét t  y, về quá trìn  t ự   iện  ợp đồng bà Kh đã gi o đầy đủ tiền   o 

ông L, bà T n ưng ông L, bà   k ông t ự   iện ng ĩ  vụ gi o đ t và làm t ủ tụ  

tá   sổ cho bà K  là vi p ạm t ỏ  t uận giữ   á  bên nên dẫn đến   i bên k ông 

tiếp tụ  t ự   iện  ợp đồng n ư đã ký kết. Do đó,  ả   i bên đều  ó lỗi dẫn đến 

 ợp đồng vô  iệu.   eo quy địn  tại Điều 137  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005 quy 

địn  về  ậu quả p áp lý  ủ  gi o dị   dân sự vô  iệu  ụ t ể n ư s u:   1. Khi 

hợp đồng vô hiệu không  àm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 

sự của các  ên kể từ thời điểm xác  ập. 
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 2. Khi giao d ch dân sự vô hiệu thì các  ên khôi phục  ại tình trạng  an 

đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được  ằng hiện 

vật thì phải hoàn trả  ằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao d ch, hoa  ợi,  ợi tức 

thu được    t ch thu theo quy đ nh của pháp  uật. Bên có  ỗi gây thiệt hại phải 

 ồi thường.” 

 N ư đã n ận địn  nêu trên, lỗi dẫn đến  ợp đồng vô  iệu là do ông L, bà 

T là người vi p ạm  ợp đồng giữ    i bên đã ký kết do đó ông L, bà   p ải   ịu 

lỗi n iều  ơn so với bà Kh. 

 [9]. Về giải quyết  ậu quả  ợp đồng vô  iệu:  ò  án   p sơ t ẩm  ăn  ứ 

t eo quyết địn  số 2882/QĐ – UBND ngày 20/12/2018  ủ  UBND tỉn  Bìn  

P ướ  là   ư  p ù  ợp với giá t ị trường nên ản   ưởng đến quyền và lợi í   

 ủ   á  đương sự. Căn  ứ vào biên bản địn  giá tài sản ngày 08/10/2020 Hội 

đồng địn  giá tài sản   p p ú  t ẩm áp dụng giá trị t ử  đ t t eo giá t ị trường 

 ụ t ể n ư s u: 400.000.000 đồng/m ng ng x 20m ng ng   8.000.000.000 đồng 

( ám tỷ đồng).  uy n iên p í  đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn   o rằng giá 

400.000.000 đồng/m ng ng là quá   o và đư  r  giá 300.000.000 đồng/m ng ng.  

HĐXX xét t  y, trong quá trìn  giải quyết vụ án tại   p p ú  t ẩm t ì 

UBND  uyện H đã r  Quyết địn  số 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việ  

p ê duyệt P ương án bồi t ường  ỗ trợ tái địn   ư   o 12  ộ gi  đìn ,  á n ân 

để t ự   iện dự án: Đường trụ    ín  t  Quố  lộ 13 vào K u  ông ng iệp  ân 

K  i II, t ị tr n  ân K  i,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ .  rong đó  ó một p ần 

diện tí   đ t  á  bên đương sự đ ng tr n     p đã đượ  áp giá đền bù t eo Điều 

6 Quyết địn  số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018  ủ  UBND tỉn  và Quyết 

địn  số 3306 ngày 28/12/2020  ủ  UBND tỉn . Đối với diện tí   đ t tr n     p 

 òn lại k ông nằm trong giải tỏ  t ì sẽ áp dụng giá t eo biên bản địn  giá ngày 

31/10/2019  ủ  Hội đồng địn  giá  uyện H là p ù  ợp với quy địn   ủ  p áp 

luật.  

Do đó yêu  ầu  ủ  đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn đề ng ị áp 

dụng t eo biên bản địn  giá tài sản ngày 08/10/2020  ủ  Hội đồng địn  giá tỉn  

Bìn  P ướ  để tín  giá 400.000.000 đồng/m ng ng để làm  ăn  ứ   o việ  giải 

quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng vô  iệu là k ông p ù  ợp nên k ông đượ  HĐXX 

   p n ận. 

Căn  ứ vào sơ đồ đo đạ  ngày 31/10/2019  ủ  Công ty đo đạ  bản Đồ 

Bìn  Long t ể  iện 01 p ần diện tí   t ử  đ t số 66, 67 tờ bản đồ số 59 đã bị 

UBND  uyện H t u  ồi giải p óng mặt bằng để t ự   iện dự án Đường trụ  

  ín  t  quố  lộ 13 vào khu công ng iệp  ân K  i II,   . Tân Khai,  uyện H, 

tỉn  Bìn  P ướ  do đó  ần xá  địn  rõ mứ    ên  lệ   về giá đ t t eo diện tích 

đ t bị quy  oạ   và diện tí   đ t sử dụng  òn lại. 

 rong p ần diện tí   đ t tr n     p  ó 940,9m
2
  ụ t ể n ư s u: 
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Có 880,9m
2
 t uộ  diện tí   giải p óng mặt bằng đường vào k u  ông 

ng iệp  ân K  i II và 60m
2
 nằm ngoài r n  giải p óng mặt bằng. Tuy nhiên 

t eo quyết địn  số 162/QĐ-UBND  ủ  UBND  uyện H ngày 20/01/2021 về 

việ  t u  ồi đ t  ủ   ộ ông P ạm Văn L để t ự   iện dự án đường trụ    ín  t  

quố  lộ 13 vào k u  ông ng iệp  ân K  i II t ì diện tí   đ t bị t u  ồi trong 

p ần diện tí   đ t tr n     p là 615,9m
2
 đ t trồng  ây lâu năm và 202,7m

2
 đ t ở 

đô t ị. N ư vậy, theo thỏ  t uận mu  bán xá  địn  ông L, bà T bán cho bà Kh 

diện tí   đ t  ó t ổ  ư là 400m
2
 n ưng  ơ qu n N à Nướ  mới bồi t ường 

202,7m
2
 đ t ở đô t ị,  òn lại 193,3m

2
 đ t ở đô t ị trong đó  ó 60m

2
 nằm ngoài 

r n  giải p óng mặt bằng   ư  đượ  bồi t ường nên  ần áp giá t eo biên bản 

địn  giá ngày 31/10/2019  ủ  Hội đồng địn  giá  uyện H là p ù  ợp với quy 

địn   ủ  p áp luật. 

Căn  ứ t eo quyết địn  số 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2021  ủa UBND 

 uyện H và biên bản địn  giá ngày 31/10/2019  ủ  Hội đồng địn  giá  uyện H 

t ì giá trị diện tí   đ t tran     p t àn  tiền n ư s u:  

Đối với 202,7m
2
 đ t ở đô t ị x 5.630.000đồng/m

2
 = 1.141.201.000 đồng;  

Đối với 544,9m
2
 đ t trồng  ây lâu năm x 257.000 đồng/m

2
 = 140.039.300 

đồng; 

Đối với 193,3m
2
 đ t ở đô t ị x 10.000.000đồng/m

2
   1.933.000.000 đồng;  

N ư vậy toàn bộ giá trị diện tí   đ t tr n     p t eo  ợp đồng giữ  bà 

N ữ   ị K  và ông P ạm Văn L và bà Đào   ị   là 3.214.240.300 đồng.  

   n ững p ân tí   nêu trên HĐXX xét t  y k áng  áo  ủ  nguyên đơn 

đượ  HĐXX    p n ận một p ần; K ông    p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bị 

đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị  . Cần sử  một p ần bản án dân sự sơ t ẩm 

về p ần áp giá để giải quyết v n đề bồi t ường do lỗi dẫn đến  ợp đồng vô  iệu. 

Cụ t ể n ư s u: Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải  ó ng ĩ  vụ  oàn 

trả   o nguyên đơn bà N ữ   ị K  số tiền 420.000.000 đồng (bốn trăm   i 

mươi triệu đồng). Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải  ó ng ĩ  vụ  oàn 

trả   o nguyên đơn bà N ữ   ị K  số tiền   ên  lệ   so với giá bà K  đã n ận 

  uyển n ượng t  ông L, bà   là: 3.214.240.300 đồng – 420.000.000 đồng = 

2.794.240.300 đồng x 60% = 1.676.544.000 đồng (một tỷ sáu trăm bảy mươi sáu 

triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). 

N ư vậy tổng  ộng số tiền ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải  oàn trả 

lại   o bà N ữ   ị K  số tiền là 420.000.000 đồng + 1.676.544.000 đồng = 

2.096.544.000 đồng (Hai tỷ k ông trăm   ín mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi 

bốn nghìn đồng). 

Ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   đượ   ưởng k i  á    ế độ,   ín  sá   

liên qu n đến giải p óng mặt bằng đối với t ử  đ t số 66, 67 tờ bản đồ số 59. 
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Cá  tài sản trên đ t do ông L, bà T trồng, xây dựng,   ăm só  nên k ông 

xem xét. 

Buộ  bà N ữ   ị K   ó ng ĩ  vụ  oàn trả   o ông P ạm Văn L và bà 

Đào   ị   một gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số S213191, do UBND 

 uyện B, n y là Hớn Quản   p ngày 18/6/2001   o  ộ ông P ạm Văn L. 

[10 . Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải   ịu 300.000 đồng (b  trăm 

ng ìn đồng) án p í dân sự k ông  ó giá ngạ  ; 

Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải   ịu án p í  ó giá ngạ    ụ 

t ể n ư s u: 72.000.000 đồng + 2  (2.096.544.000 đồng-2.000.000.000 đồng)   

73.931.000 đồng (Bảy mươi b  triệu   ín trăm b  mươi mốt ng ìn đồng). 

Bà N ữ   ị K  k ông p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. 

[11 . Đối với   i p í tố tụng tại   p p ú  t ẩm:  

C i p í địn  giá tài sản là 5.600.000 đồng bà K  tự nguyện   ịu đượ  

k  u tr  vào số tiền tạm ứng bà K  đã nộp. 

Đối với   i p í giám địn  là 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm ng ìn  

đồng) ông P ạm Văn Lự  p ải   ịu đượ  k  u tr  vào số tiền tạm ứng ông L đã 

nộp. 

[12].  n p í dân sự p ú  t ẩm:  

Do kháng cáo củ  bà Kh đượ     p n ận một p ần nên bà Kh k ông p ải 

  ịu. Ông L, bà T p ải   ịu án p í t eo quy địn   ủ  p áp luật.  

Cá  quyết địn  k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông bị k áng  áo, k áng ng ị 

 ó  iệu lự  p áp luật kể t  ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

Qu n điểm  ủ  đại diện Viện kiểm sát đối với yêu  ầu k áng  áo  ủ  bị 

đơn là  ó  ăn  ứ nên đượ  Hội đồng xét xử    p n ận. Đối với đề ng ị sử  án sơ 

t ẩm t eo  ướng    p n ận toàn bộ nội dung k áng  áo  ủ  nguyên đơn  ó  ăn 

 ứ một p ần nên đượ  Hội đồng xét xử    p n ận một p ần. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ vào k oản 2 Điều 308, Điều 313  ủ  Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015.  

C  p n ận một p ần yêu  ầu k áng  áo  ủ  nguyên đơn bà N ữ   ị 

Khuyên. 

K ông    p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bị đơn ông P ạm Văn L, bà 

Đào   ị  . 

Sử  một p ần bản án dân sự số 10/2020/DS-ST ngày 21 t áng 5 năm 

2020  ủ   oà án n ân dân  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 
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 p dụng  á  Điều 131, 133, 136, 139, 146, 705 và Điều 707  ủ  Bộ luật 

dân sự năm 1995; Điều 121, 122, 123, 124, 127, 134, 137, 401, Điều 410, 697, 

698, 699, 701 và Điều 702  ủ  Bộ Luật dân sự năm 2005; Điều 107, 127  ủ  

Luật đ t đ i năm 2003; Ng ị quyết số 02/2004/NQ – HĐ P ngày 10/8/2004  ủ  

Hội đồng   ẩm p án  ò  án n ân dân tối  ao; Ng ị quyết số 

326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ường vụ  Quố   ội quy 

địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ phí Tòa 

án. 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà N ữ   ị K  về việ   Yêu  ầu 

tuyên bố  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t 02/11/2004 và biên bản 

t ỏ  t uận sử  đổi bổ sung kiêm p ụ lụ   ợp đồng ngày 10/7/2007 vô  iệu và 

giải quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng vô  iệu. 

  uyên bố  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 02/11/2004 

giữ  ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   và ông N ữ M i  r (ông Tr n ận   uyển 

n ượng t  y   o bà N ữ   ị K ) và t ỏ  t uận sử  đổi, bổ sung kiêm p ụ lụ  

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 10/7/2007 giữ  ông P ạm 

Văn L, bà Đào   ị   và bà N ữ   ị K  vô  iệu. 

2. Buộ  bị đơn ông P ạm Văn L và bà Đào   ị    ó ng ĩ  vụ  oàn trả 

cho bà N ữ   ị K  số tiền   uyển n ượng quyền sử dụng đ t đã gi o là 

420.000.000 đồng (Bốn trăm   i mươi triệu đồng) và số tiền   ên  lệ   là 

1.676.544.000 đồng (một tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi 

bốn ng ìn đồng), tổng  ộng là 2.096.544.000 đồng (  i tỷ k ông trăm   ín mươi 

sáu triệu năm trăm bốn mười bốn nghìn đồng). 

Kể từ ngày Bản án có hiệu  ực pháp  uật (đối với các trường hợp c  quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết đ nh thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đ n yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền  ãi của số tiền 

phải thi hành án theo mức  ãi suất quy đ nh tại khoản 2 điều 468 Bộ  uật Dân sự 

năm 2015. 

3. Buộ  bà N ữ   ị K   ó ng ĩ  vụ trả lại cho ông Phạm Văn L và bà 

Đào   ị   một gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số S213191, do UBND 

 uyện B, n y là Hớn Quản   p ngày 18/6/2001   o  ộ ông P ạm Văn L. 

Ông P ạm Văn L và bà Đào   ị   đượ   ưởng  á    ế độ,   ín  sá   

liên qu n đến giải p óng mặt bằng đối với t ử  đ t số 66, 67 tờ bản đồ số 59 tọ  

lạ  tại k u p ố 7, t ị tr n Tân Khai,  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 

4. Về  á    i p í tố tụng k á  tại   p sơ t ẩm. 

- Chi p í đo đạ , địn  giá, xem xét t ẩm địn  tại   ỗ:  
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Bà N ữ   ị K  p ải   ịu số tiền 8.529.794 ( ám triệu năm trăm   i mươi 

  ín ng ìn bảy trăm   ín mươi bốn) đồng t eo  ó  đơn giá trị gi  tăng số 

0000081 ngày 26/4/2017, đượ  k  u tr  vào số tiền tạm ứng 8.529.794 ( ám 

triệu năm trăm   i mươi   ín ng ìn bảy trăm   ín mươi bốn) đồng bà Kh đã nộp 

cho Tòa án nhân dân  uyện H do đó bà Kh k ông p ải nộp t êm. 

- C i p í địn  giá, xem xét t ẩm địn  tại   ỗ:  

Bà N ữ   ị K  p ải   ịu 3.970.206 đồng (B  triệu   ín trăm bảy mươi 

ng ìn   i trăm lẻ sáu) đồng; do bà Kh đã tạm ứng trướ  t eo biên l i t u số 13 

ngày 08/3/2017; số 18 ngày 24/3/2017; số 29 ngày 18/5/2017  ủ   ò  án n ân 

dân  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ  do đó bà Kh k ông p ải nộp t êm. 

- C i p í đo đạ  là 4.405.791 đồng, địn  giá 3.000.000 đồng, xem xét 

t ẩm địn  1.000.000 đồng, tổng  ộng là 8.405.791 đồng. Số tiền này bà N ữ   ị 

Kh đã nộp do đó ông P ạm Văn L và bà Đào   ị   p ải  oàn trả lại   o bà N ữ 

  ị K  số tiền 8.405.791 đồng ( ám triệu bốn trăm lẻ năm ng ìn bảy trăm   ín 

mươi mốt) đồng. 

- Chi p í giám địn    ữ ký,   ữ viết: 

Ông P ạm Văn L và bà Đào   ị   p ải   ịu 5.000.000 đồng (năm triệu 

đồng), k  u tr  vào số tiền ông L, bà T đã đóng tạm ứng trướ  t eo biên l i t u 

số 14 ngày 10/3/2017  ủ   ò  án n ân dân  uyện H. 

Bà Kh p ải   ịu   i p í giám địn  đối với p ần   ữ ký,   ữ viết  ủ  ông 

N ữ M i  r là 6.000.000 đồng. Số tiền này ông L và bà T đã nộp. Do đó bà N ữ 

  ị K  p ải trả lại   o ông L và bà T số tiền là 6.000.000 đồng. 

5. Đối với   i p í tố tụng tại   p p ú  t ẩm:  

C i p í địn  giá tài sản là 5.600.000 đồng (năm triệu sáu trăm ng ìn 

đồng) bà K  tự nguyện   ịu đượ  k  u tr  vào số tiền tạm ứng bà K  đã nộp. 

Đối với   i p í giám địn    ữ ký,   ữ viết là 6.500.000 đồng (sáu triệu 

năm trăm ng ìn đồng) ông P ạm Văn Lự  p ải   ịu đượ  k  u tr  vào số tiền 

tạm ứng ông L đã nộp. 

6. Án phí dân sự sơ t ẩm:  

Nguyên đơn bà N ữ   ị K  k ông p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. C i 

Cụ  t i  àn  án dân sự  uyện H  oàn trả   o bà N ữ   ị K  số tiền là 200.000 

đồng (do ông Lê Hữu Min   iến nộp t  y) t eo biên l i t u số 0011850 ngày 

29/11/2016 và số tiền 4.833.000 đồng t eo biên l i t u số 0011849 ngày 

29/11/2016  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H.  

Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải   ịu 300.000 đồng (b  trăm 

ng ìn đồng) án p í dân sự k ông  ó giá ngạ   và 73.931.000 đồng (Bảy mươi 

b  triệu   ín trăm b  mươi mốt ng ìn đồng) án p í  ó giá ngạ  . 

7.  n p í dân sự p ú  t ẩm:  
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Nguyên đơn bà N ữ   ị K  k ông p ải   ịu. Hoàn trả   o bà K  số tiền 

300.000 đồng (b  trăm ng ìn đồng) tạm ứng án p í đã nộp t eo biên l i t u tạm 

ứng án p í, lệ p í  ò  án số 0002012 ngày 03/6/2020  ủ  C i  ụ    i  àn  án 

dân sự  uyện H, tỉn  Bìn  P ướ . 

Bị đơn ông P ạm Văn L, bà Đào   ị   p ải   ịu 300.000 đồng (b  trăm 

ng ìn đồng), đượ  k  u tr  vào số tiền đã nộp t eo biên l i t u tạm ứng án p í, 

lệ p í  ò  án số 0002007 ngày 02/6/2020  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện 

H, tỉn  Bìn  P ướ . 

Trường hợp  ản án được thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thoả 

thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc    

cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Cá  quyết địn  k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông bị k áng  áo, k áng ng ị 

 ó  iệu lự  p áp luật kể t  ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể t  ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  Bìn  P ướ ; 

- TAND  uyện H; 

- C i  ụ   HADS  uyện H; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Quang Ninh 

 


